
UBND XÃ VĨNH LẬP BIỂU SỐ 113/CKTC-NSNN
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 3 THÁNG NĂM 2023

NỘI DUNG THU DỰ TOÁN NĂM
ƯỚC THỰC HIỆN

 QUÝ 2 2023 SO SÁNH

I TỔN SỐ THU 4,282,654,000 1,212,510,124

1  CÁC KHOẢN THU XÃ HƯỞNG 100% 149,000,000 187,575,500

2
CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA
THEO TỶ LỆ % 103,000,000 79,310,090

3 THU BỔ SUNG 3,880,654,000 942,739,000

 - Bổ sung cân đối 3,880,654,000 940,000,000

 - Bổ sung có mục tiêu 2,739,000

4 THU TIỀN SDĐ ĐỂ ĐẦU TƯ XDCB 150,000,000 -

5  THU CHUYỂN NGUỒN -

6  THU KẾT DƯ NS 2,885,534

II TỔNG CHI 4,282,654,000 1,099,974,885

1 CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 150,000,000 -

2 CHI THƯỜNG XUYÊN 4,038,654,000 1,099,974,885

3 DỰ PHÒNG 94,000,000

Vĩnh Lập, ngày  12   tháng  10   năm 2023

NGƯỜI LẬP THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THỊ THUẬN LÊ VĂN ĐẠT





UBND XÃ VĨNH LẬP BIỂU SỐ 114/CKTC-NSNN
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH QUÝ 3/2023

ĐVT: 1.000Đ

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2023 ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 2/2023 SO SÁNH

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX

TỔNG THU 4,282,654,000 - 1,212,510,124

I CÁC KHOẢN THU 100% 149,000,000 - 187,575,500

Phí, lệ phí 7,000,000 2,793,500

Thu từ đất công ích và HLCS khác 120,000,000 184,782,000

Thu từ hoạt động kinh tế sự nghiệp

Thu phạt, tịch thu khác theo quy định 10,000,000
Thu từ TS được xác lập quyền sở hữu của NN
 theo quy định

Đóng góp của nhân dân theo quy định
Đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân
 trong nước

Thu khác 12,000,000

II CÁC KHOẢN THU THEO TỶ LỆ PHÂN CHIA (%) 103,000,000 - 79,310,090

1 Các khoản thu phân chia 90,000,000 - 67,611,996

 - Thuế sử dụng đất PNN 28,000,000 59,885,199

 - Thuế sử dụng đất nông nghiệp từ hộ gia đình -

 - Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 4,000,000 150,000

 - Lệ phí trước bạ nhà đất 50,000,000 1,727,750



 - Thuế thu nhập cá nhân 8,000,000 5,849,047

2 các khoản thu phân chia khác do tỉnh quy định 13,000,000 - 11,698,094

 - Thuế GTGT 13,000,000 11,698,094

II THU TIỀN SDĐ ĐỂ ĐÂU TƯ XDCB 150,000,000 -

III THU CHUYỂN NGUỒN -

IV THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH TỪ NĂM TRƯỚC 2,885,534

V THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 3,880,654,000 - 942,739,000

1  - Bổ sung từ ngân sách cấp trên 3,880,654,000 940,000,000

2  - Bổ sung có mục tiêu 2,739,000

Liên Mạc, ngày 12 tháng   10  năm 2022
NGƯỜI LẬP THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

CHỦ TỊCH

LÊ THỊ THUẬN
LÊ VĂN ĐẠT



UBND XÃ VĨNH LẬP BIỂU SỐ 115/CKTC-NSNN
ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3 NĂM 2023

ĐVT: 1.000Đ

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2023 ƯỚC THỰC HIỆN CHI NS QUÝ 2/2023 SO SÁNH

TỔNG SỐ ĐTPT THƯỜNG XUYÊN TỔNG SỐ ĐTPT
THƯỜNG
 XUYÊN TỔNG SỐ ĐTPT

THƯỜNG
 XUYÊN  

TỔNG CHI 4,282,654,000 150,000,000 4,132,654,000 1,099,974,885 - 1,099,974,885 - - -

1 Giáo dục 12,000,000 - 12,000,000 -

2 Giao thông 155,000,000 150,000,000 5,000,000 - -

3 Chi y tế 12,000,000 - 12,000,000 2,277,000 2,277,000

4 Đầu tư phát triển khác - -

5 Chi văn hóa thông tin 10,000,000 10,000,000 -

6 Chi phát thanh, truyền thanh 38,429,000 38,429,000 11,256,000 11,256,000

7 Chi thể dục thể thao 14,120,000 14,120,000 5,600,000 5,600,000

8 Chi bảo vệ môi trường 10,000,000 10,000,000 -

9 Chi các hoạt động kinh tế (SN giao thông , NNo) 33,080,000 - 33,080,000 7,508,000 7,508,000

10
Chi hoạt động của cơ quan quản lý NN,
 Đảng, Đoàn thể 3,162,545,000 3,162,545,000 887,825,530 887,825,530

11 Chi cho công tác xã hội 252,984,000 252,984,000 60,255,000 60,255,000

12 Chi hoạt động an ninh, quân sự 389,224,000 389,224,000 116,373,855 116,373,855

13 Chi hoạt động các tổ chức xã hội khác 96,272,000 96,272,000 8,879,500 8,879,500

14 Chi khác - -

15 Dự phòng ngân sách 97,000,000 97,000,000 -

Vĩnh Lập, ngày  12  tháng 10  năm 2023
NGƯỜI LẬP THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

CHỦ TỊCH

LÊ THỊ THUẬN
LÊ VĂN ĐẠT



Lê 
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